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Vân Canh, ngày        tháng   9   năm 2024 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư xét 

nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng năm 2024 của Trung tâm Y 

tế huyện Vân Canh, như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bộ phận Khoa Dược – Cận lâm sàng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh. 

Số điện thoại: 0256.3888.846 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược - Cận lâm 

sàng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024 đến 

trước 11h00 ngày 07 tháng 10 năm 2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày  07 tháng 10 

năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục vật tư xét nghiệm năm 2024 cụ thể như sau: 

STT Tên thuốc - vật tư Quy cách kỹ thuật ĐVT 
 Số 

lượng  

1 
Định tính phát hiện sự có 

mặt của HBeAg  

 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn 

phần 

- Phát hiện HbeAg 

 Test  50 



-Độ nhạy tương quan  ≥  96.2%, Độ đặc hiệu tương 

quan ≥  99.4% 

2 
Định tính phát hiện kháng 

thể IgM kháng HEV  

 Phát hiện kháng thể viêm gan E trong huyết thanh, 

huyết tương, đô nhạy 100%, độ đặc hiệu 99,3%,  
 Test  30 

3 

Khay thử xét nghiệm định 

tính kháng thể kháng H. 

pylori 

 

- Sử dụng mẫu thử máu toàn phần, huyết thanh, 

huyết tương 

- Phát hiện các kháng thể IgG, IgA, IgM.. 

- Độ nhạy tương quan: ≥ 86,7% , Độ đặc hiệu tương 

quan: ≥ 91% 

 Test  90 

4 

Định tính phát hiện kháng 

nguyên bề mặt vi rút viêm 

gan B  

HBsAg phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B 

trong huyết tương hoặc huyết thanh và máu toàn 

phần bằng phương pháp sắc ký miễn dịch.  

*Ngưỡng phát hiện: 1 ng/ml trong 15 phút    *Độ 

nhạy: 99% , Độ đặc hiệu 99,1%.   

 Test  100 

5 

Test xét nghiệm nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 
Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. 

Vạch thử: Kháng nguyên tái tổ hợp HCV  

 Test  200 

6 Nút chặn kim luồn 
Thành phần: Nhựa y tế 

Để chặn ống thông khí khi không sử dụng 
 Cái  300 

7 Băng dính trong vô khuẩn 

Cố định catheter tĩnh mạch trung ương và ngoại 

biên. 

Băng bảo vệ vết thương sạch, nông. 

Cố định băng gạc. 

Băng bảo vệ vùng da mỏng thường xuyên chịu ma 

sát. 

Độ dính cao: Có thể lưu băng đến 5 ngày. 

Ngăn nước và vi khuẩn: Bảo vệ vết thương, không 

lây nhiễm từ bên ngoài. 

Mềm dẻo và áp sát: Phù hợp cho mọi vùng trên cơ 

thể, kể cả những vị trí khó dán băng. 

Không gây hầm da. 

Trong suốt: Dễ theo dõi vùng dán băng. 

 Cái  500 

8 

Định lượng nồng độ TSH 

để chẩn đoán rối loạn chức 

năng tuyến giáp 

Định lượng nồng độ TSH trong mẫu huyết thanh,  

Thời gian đọc kết quả 15 phút.  

Mẫu: máu toàn phần (EDTA), huyết thanh 

Test thử theo máy Standard F. 

 Test  100 

9 

Định lượng nồng độ fT4 để 

chẩn đoán rối loạn chức 

năng tuyến giáp 

Định lượng nồng độ fT4 - free thyroxin 4 trong mẫu 

huyết thanh 

Thời gian đọc kết quả 15 phút.  

Mẫu: huyết thanh 

Test thử theo máy Standard F. 

 Test  100 

10 

Định lượng nồng độ T4 để 

chẩn đoán rối loạn chức 

năng tuyến giáp 

Định lượng nồng độ T4 - thyroxin 4 trong mẫu 

huyết thanh 

Thời gian đọc kết quả 15 phút.  

Mẫu: huyết thanh. 

Test thử theo máy Standard F. 

 Test  100 



11 

Định lượng nồng độ T3 để 

chẩn đoán rối loạn chức 

năng tuyến giáp 

Định lượng nồng độ T3 - Triiodothyronine trong 

mẫu huyết thanh 

Thời gian đọc kết quả 15 phút.  

Mẫu: huyết thanh 

Test thử theo máy Standard F. 

 Test  100 

12 Test định lượng HbA1c 

Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng 

HbA1c.Thời gian đọc kết quả 3 phút.Mẫu: Máu toàn 

phần.Bảo quản: từ 2-30CLượng mẫu: 5 microlit 

Giới hạn định lượng: 4 ~ 15 % [NGSP], 20 ~ 140 

mm/mol [IFCC]           Test thử theo máy Standard 

F. 

 Test  
                             

20  

 
Tổng: 12 khoản  

  

 

 Báo giá theo mẫu Phụ lục  đính kèm.  

  Xin cám ơn sự quan tâm của các đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Vân Canh; 

- Lưu: VT, D-CLS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lang Đình Bính 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

Mẫu báo giá  

(Kèm theo Công văn số                   /TTYT ngày      /9/2024   

của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh)   

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số       /TTYT  ngày      /   /2024  của Trung tâm Y 

tế huyện Vân Canh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp vật tư xét nghiệm 

năm 2024 như sau:  

1. Báo giá vật tư xét nghiệm năm 2024.  
 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Tên 

Thương 

mại 

Quy cách 

kỹ thuật 

Hãng 

SX-

Nước 

SX 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1        

2        

3        

 Tổng cộng:...khoản      

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… 

năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.          

                         ….., ngày…. tháng….năm….  

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp           
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